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	HĐND TỈNH KON TUM

BAN PHÁP CHẾ


Số: 11/BC-BPC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Kon Tum, ngày 04  tháng 10  năm 2021 


BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 27/8/2021 về thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp phiên toàn thể thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (viết tắt là Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh) kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Ban nhận thấy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh từ cơ sở, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 là hết sức cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định.
II. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 
Dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình đã thực hiện đầy đủ quy trình quy định, chú trọng việc lấy ý kiến tham gia của cơ quan liên quan, các đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, Ban Pháp chế thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến tham gia của các huyện, thành phố về dự thảo nghị quyết.

Ban nhận thấy nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn. 
Về từng nội dung cụ thể trong dự thảo Nghị quyết, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:
1. Về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách:

Ban Pháp chế thống nhất với nội dung sửa đổi quy định chức danh và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã như dự thảo Nghị quyết (khoản 1, khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36). Việc xác định 15 chức danh như dự thảo Nghị quyết, trong đó có đầy đủ các chức danh của các tổ chức đoàn thể, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc linh động bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại cơ sở. Đối với cấp xã loại 1: 14 người; cấp xã loại 2: 12 người; cấp xã loại 3: 10 người (theo khung tối đa của Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ). 
2. Về thẩm quyền bố trí các chức danh: 

Về nội dung quy định thẩm quyền bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã tại khoản 1, Điều 1 (dự thảo Nghị quyết sửa đổi nghị quyết 36), sửa đổi bổ sung Điều 2 Nghị quyết 36 có quy định tại khoản 3 như sau: 

“3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định bố trí các chức danh cho phù hợp (trong đó cấp xã loại 1, xã biên giới được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự) nhưng đảm bảo không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên trách quy định tại khoản 2 điều này và mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại khoản 5 Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.”

Ban Pháp chế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh”. Theo quy định trên và kiến nghị của các địa phương qua khảo sát, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định giao cho UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy, HĐND cấp xã và ý kiến của cấp huyện, quyết định bố trí các chức danh cho phù hợp.   

 3. Về mức phụ cấp 
Quy định tại khoản 1, Điều 1 dự thảo Nghị quyết (khoản 4, Điều 2 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36)

Ban nhận thấy nhiều chức danh không chuyên trách cấp xã có mức phụ cấp thấp hơn chức danh ở thôn, tổ dân phố
, đặc biệt đối với nhóm vị trí công tác có nhiệm vụ đặc thù, khối lượng công việc nhiều, làm việc 08 giờ/ngày như: Văn phòng Đảng ủy; Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và với công việc đặc thù như Nhân viên Thú y, tính chất công việc có phần nguy hiểm, độc hại, khó khăn nhưng mức phụ cấp thấp nhất trong các chức danh ở cấp xã (0,84) là chưa hợp lý.
Qua thảo luận tại cuộc họp, Ban thống nhất đề nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho phù hợp, quan tâm bố trí mức phụ cấp các chức danh như: Văn phòng Đảng ủy; Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cao hơn các chức danh khác; nâng mức phụ cấp của Nhân viên Thú y bằng với mức các chức danh còn lại. 

4. Về khoán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của thôn, tổ dân phố 
Quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 36). 

- Ban nhận thấy việc khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố 20.000.000 đồng/năm (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố), quy định này còn bất cập, khó thực hiện. Vì vậy, để tạo điều kiện thuân lợi cho cấp xã chủ động trong việc sử dụng nguồn kinh phí khoán hỗ trợ này, giảm bớt các thủ tục hành chính trong việc thanh, quyết toán, Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh xem xét phân cấp giao cho chính quyền cấp xã (HĐND cấp xã) quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí khoán hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố 20.000.000 đồng/năm và không đưa nội dung chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và đề nghị sửa đổi thành:
"Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/ năm. Việc chi kinh phí hỗ trợ trong phạm vi mức khoán này do HĐND cấp xã quyết định, không bao gồm chức danh Bí thư, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận và Thôn đội trưởng. Ngoài mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế được giao”.
5. Kiến nghị khác

5.1. Qua nghiên cứu các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh, Ban nhận thấy còn một số bất cập cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể như sau:

- Về nội dung quy định: “Mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố là 100.000 đồng/người/ngày. Căn cứ vào các khoản thu từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể, mức khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này và từ các nguồn quỹ khác (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội tùy theo tình hình cụ thể trên địa bàn để thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.” 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 (bổ sung Điều 14a) Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: 
Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố,… không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”. Do đó, việc quy định thêm mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố bao gồm mức khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này là chưa đảm bảo quy định.
- Về nội dung quy định: "Riêng đối với thôn đội trưởng (người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố) được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 750.000 đồng".

Ban nhận thấy quy định trên còn bất cập đó là: xác định Thôn đội trưởng là người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố nhưng có phụ cấp và quy định mức phụ cấp còn cứng nhắc (theo khoản 2, Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ), đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hàng tháng do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng. 

Từ những bất cập tại 02 nội dung nêu trên, để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung tên điều và các nội dung tại Điều 5 Nghị quyết 36 thành:
“Điều 5. Mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng và mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 
1. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở.

2. Mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố là 100.000 đồng/người/ngày. Căn cứ vào các khoản thu từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội tùy theo tình hình cụ thể trên địa bàn để thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.”
5.2. Tại khoản 1, Điều 2 về tổ chức thực hiện theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, Ban đề nghị biên tập lại là: “1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.” 
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, qua thẩm tra còn có một số ý kiến khác nhau so với dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình, Ban đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải trình, báo cáo HĐND tỉnh.
Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

	  Nơi nhận:




- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh; 


- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                   

	TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

Đã ký
Trần Bá Tuấn


� Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận có mức phụ cấp là 1,0 lần mức lương cơ sở/mỗi chức danh…
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